
Nghe Đọc Viết HT

1 Nguyễn Tấn Bảo 12/11/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 24,0 21,5 18,0 18,0 8,0 Đạt

2 Hồ Thị Cẩm 03/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Co 24,0 20,5 18,0 20,0 8,5 Đạt

3 Đỗ Văn Công 05/11/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 20,0 20,5 16,0 22,0 8,0 Đạt

4 Nguyễn Thị Chi 28/02/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 20,0 19,0 16,0 7,5 Đạt

5 Nguyễn Thị Huệ Chi 06/04/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 22,0 19,0 20,0 8,0 Đạt

6 Nguyễn Xuân Duy 18/03/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh 22,0 21,0 17,0 19,0 8,0 Đạt

7 Đinh Thị Mỹ Duyên 16/08/2004 Quảng Ngãi Nữ H're 22,0 22,0 17,0 18,0 8,0 Đạt

8 Nguyễn Trần Ngọc Duyên 27/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 22,0 17,0 18,0 8,0 Đạt

9 Nguyễn Thành Đại 06/08/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 24,0 20,5 19,0 20,0 8,5 Đạt

10 Bùi Thị Hồng Điệp 15/10/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 20,5 18,0 20,0 8,5 Đạt

11 Huỳnh Đức Đông 25/12/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 24,0 21,5 17,0 16,0 8,0 Đạt

12 Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 21,5 18,0 16,0 8,0 Đạt

13 Lê Thị Thu Hà 29/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 20,0 16,0 17,0 7,5 Đạt

14 Lê Thị Thu Hà 25/03/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 20,5 18,0 17,0 8,0 Đạt

15 Võ Hoàng Hảo 07/05/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 24,0 20,5 19,0 15,0 8,0 Đạt

16 Dương Thị Lệ Hiền 01/08/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 20,5 19,0 16,0 8,0 Đạt
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17 Phạm Thị Hồng 27/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 21,0 20,5 16,0 16,0 7,5 Đạt

18 Trần Thị Khánh Huyền 19/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 21,0 16,0 16,0 7,5 Đạt

19 Võ Thị Thanh Hương 14/09/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 20,5 19,0 23,0 8,5 Đạt

20 Đinh Thị Thúy Kiều 13/10/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 23,0 19,0 19,0 20,0 8,0 Đạt

21 Hà Phạm Bích Kiều 06/07/2004 Quảng Ngãi Nữ H're 22,0 20,5 17,0 17,0 7,5 Đạt

22 Ngô Thị Xuân Kiều 28/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 21,0 16,0 17,0 7,5 Đạt

23 Nguyễn Thị Việt Kiều 11/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 21,0 20,5 18,0 23,0 8,5 Đạt

24 Đinh Thị Kiệu 15/10/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 20,0 20,5 10,0 16,0 6,5 Đạt

25 Đặng Như Khang 10/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 15,5 11,0 18,0 6,5 Đạt

26 Phạm Thị Mỹ Lài 02/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 20,0 17,0 18,0 7,5 Đạt

27 Ngô Thùy Linh 19/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 21,0 20,5 17,0 16,0 7,5 Đạt

28 Hồ Ngọc Cẩm Loan 23/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 22,0 19,0 16,0 8,0 Đạt

29 Đào Hữu Thiên Long 03/08/2001 Lâm Đồng Nam Kinh 23,0 20,5 17,0 16,0 7,5 Đạt

30 Trần Nhật Long 06/06/2003 Đắk Lắk Nam Kinh 22,0 19,0 19,0 19,0 8,0 Đạt

31 Nguyễn Hồng Ánh Ly 14/08/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 22,0 18,0 22,0 8,5 Đạt

32 Trần Thị Mai 18/01/1982 Bình Định Nữ Kinh 22,0 21,5 19,0 16,0 8,0 Đạt

33 Trương Thị Trà My 02/07/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 21,5 21,0 22,0 9,0 Đạt

34 Phạm Kiều Ni Na 01/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 21,0 20,0 16,0 8,0 Đạt

35 Nguyễn Thị Quỳnh Nương 18/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 22,0 19,0 16,0 8,0 Đạt

36 Huỳnh Nguyễn Hồng Nga 07/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 21,0 21,5 19,0 17,0 8,0 Đạt

37 Đỗ Thị Trang Ngân 28/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 20,5 19,0 17,0 8,0 Đạt
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38 Phạm Thị Ánh Nguyệt 17/06/2004 Quảng Ngãi Nữ H're 24,0 20,0 19,0 19,0 8,0 Đạt

39 Đỗ Thị Tuyết Nhung 19/04/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 21,0 19,0 19,0 8,5 Đạt

40 Lê Thị Kim Oanh 24/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 22,5 20,0 20,0 8,5 Đạt

41 Huỳnh Tấn Phát 02/11/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 24,0 21,5 19,0 17,0 8,0 Đạt

42 Phạm Văn Phiên 10/01/1999 Quảng Ngãi Nam H're 24,0 20,0 18,0 19,0 8,0 Đạt

43 Lê Phan Kim Phượng 06/07/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 19,5 17,0 20,0 7,5 Đạt

44 Nguyễn Thị Bích Phượng 05/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 22,0 19,0 20,0 8,5 Đạt

45 Phạm Thị Phượng 15/02/2001 Quảng Ngãi Nữ H're 20,0 20,0 19,0 16,0 7,5 Đạt

46 Võ Thị Minh Phượng 15/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 21,0 20,0 18,0 18,0 7,5 Đạt

47 Kiều Quang 08/02/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh 23,0 20,5 17,0 17,0 8,0 Đạt

48 Lâm Thị Như Quỳnh 10/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 20,0 17,0 20,0 8,0 Đạt

49 Phạm Diễm Quỳnh 21/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 20,5 18,0 18,0 8,0 Đạt

50 Võ Thị Thu Sa 11/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 20,5 20,0 20,0 8,5 Đạt

51 Phạm Thị Su 14/05/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 22,0 19,0 17,0 17,0 7,5 Đạt

52 Đặng Phúc Tâm 30/05/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 24,0 20,0 19,0 19,0 8,0 Đạt

53 Trần Thị Thanh Tâm 24/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 20,0 18,0 19,0 8,0 Đạt

54 Từ Thị Kim Tiến 01/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 18,0 18,5 17,0 7,5 Đạt

55 Nguyễn Văn Tịnh 05/11/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 23,0 15,5 15,0 19,0 7,5 Đạt

56 Nguyễn Minh Tú 29/12/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 18,0 15,5 14,0 22,0 7,0 Đạt

57 Nguyễn Ngọc Ánh Tú 07/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 22,5 17,5 21,0 8,5 Đạt

58 Phạm Thị Anh Tú 26/12/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 22,5 19,0 21,0 8,5 Đạt
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59 Phan Thị Kim Tuyến 08/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 21,0 16,0 22,0 8,0 Đạt

60 Phạm Thị Tuyết 20/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 22,0 23,5 17,0 19,0 8,0 Đạt

61 Nguyễn Thị Bích Thanh 11/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 16,0 15,0 20,0 7,0 Đạt

62 Trương Diệu Thảo 27/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 12,5 11,0 19,0 6,5 Đạt

63 Trần Thị Thục 25/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 15,0 14,0 19,0 6,5 Đạt

64 Lê Phương Thùy 18/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 17,5 15,0 19,0 7,0 Đạt

65 Võ Thị Thanh Thúy 06/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 21,5 14,0 19,0 7,5 Đạt

66 Lê Thị Minh Thư 17/10/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 22,5 20,0 21,0 8,5 Đạt

67 Trương Mỹ Trang 25/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 24,0 20,5 20,0 21,0 8,5 Đạt

68 Nguyễn Thị Quế Trâm 09/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 22,0 19,0 21,0 8,5 Đạt

69 Phan Ngọc Trí 28/07/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh 13,0 17,5 15,0 20,0 6,5 Đạt

70 Trần Văn Trí 26/11/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 23,0 21,5 17,0 21,0 8,5 Đạt

71 Đinh Tấn Trông 02/09/1974 Quảng Ngãi Nam H're 13,0 21,5 17,0 18,0 7,0 Đạt

72 Nguyễn Thành Trung 11/10/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh 14,0 22,0 15,0 22,0 7,5 Đạt

73 Bùi Nguyên Trực 14/10/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh 19,0 21,5 19,0 20,0 8,0 Đạt

74 Nguyễn Thị Tú Uyên 10/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 22,0 19,0 21,0 8,5 Đạt

75 Đinh Thị Y Vân 29/12/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 22,0 22,0 8,0 21,0 7,5 Đạt

76 Nguyễn Thị Phương Vân 06/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 21,5 19,0 20,0 8,0 Đạt

77 Phạm Thị Cẩm Vân 13/08/2004 Đắk Nông Nữ Kinh 13,0 22,0 18,0 21,0 7,5 Đạt

78 Nguyễn Trần Vũ 19/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 13,0 20,5 18,0 17,0 7,0 Đạt

79 Phạm Quang Vũ 14/04/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh 24,0 15,5 14,0 17,0 7,0 Đạt
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80 Phạm Thị Vy 07/03/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 24,0 23,0 17,0 20,0 8,5 Đạt

81 Võ Hoàng Yến Vy 20/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 22,0 17,5 15,0 19,0 7,5 Đạt

Danh sách này có: 81 thí sinh.
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